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Card 01 Card 01

khuyên khuyên to advise

Card 05 Card 05

thuốc medicine, drugthuốc

Card 04Card 04

Card 03Card 03

Card 02Card 02

1. khuyên nên đi ngủ sớm to advise somebody to go to sleep early
2.  khuyên nên đi khám bác sĩ to advise somebody to see her / 

his doctor
3.  khuyên không nên hút thuốc lá to advise somebody not to 

smoke cigarette
4.  Tôi khuyên chị nên đọc quyển sách này. I advise you to 

read this book.

1. khuyên nên đi ngủ sớm
2. khuyên nên đi khám bác sĩ
3. khuyên không nên hút thuốc lá
4. Tôi khuyên chị nên đọc quyển sách này. 

1. mua thuốc to buy medicine
2. uống thuốc to take medicine
3. hiệu thuốc pharmacy
4. Thuốc bán theo đơn bác sĩ. The drug is sold with a prescription.

1. mua thuốc
2. uống thuốc
3. hiệu thuốc
4. Thuốc bán theo đơn bác sĩ. 

1. nhiệt độ cao high temperature
2. nhiệt độ thấp low temperature
3. nhiệt độ ngoài trời outdoor temperature
4. Nhiệt độ hôm nay bao nhiêu? What is the temperature today?

nhiệt độ temperature

1. nhiệt độ cao
2. nhiệt độ thấp
3. nhiệt độ ngoài trời
4. Nhiệt độ hôm nay bao nhiêu?

nhiệt độ

1. 32 độ F 32 degrees Fahrenheit
2. 0 độ C 0 degrees Celsius
3.  32 độ F là 0 độ C. 32 degrees Fahrenheit is equivalent to 0 

degrees Celsius.
4. Việt Nam dùng độ C. Vietnam uses Centigrade.

độ degree (in temperature)

1. 32 độ F
2. 0 độ C
3. 32 độ F là 0 độ C.
4. Việt Nam dùng độ C.

độ

bị to suffer

1. bị nhức đầu to have a headache
2. bị đau chân one’s leg hurts
3. bị ngạt mũi one’s nose is stuffed up
4. Anh bị sao? What is the matter? (speaking with a male patient)

1. bị nhức đầu
2. bị đau chân
3. bị ngạt mũi
4. Anh bị sao?

bị
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Card 06

Card 07

Card 08

Card 09

Card 10

Card 06

Card 07

Card 08

Card 09

Card 10

sức khoẻ health

cố gắng to try one’s best

chúc to wish

chữa to treat

hết not any longer

1. sức khoẻ tốt to be in good health
2. sức khoẻ không tốt to be in poor health
3. giữ sức khoẻ to maintain one’s good health
4. bảo vệ sức khoẻ to protect one’s health (from diseases)

1. cố gắng giữ sức khoẻ to try one’s best to maintain good health
2.  cố gắng học ngoại ngữ to try one’s best to study a foreign 

language
3.  cố gắng tập thể thao hằng ngày to try one’s best to exercise 

every day
4.  cố gắng bảo vệ luận án trong tháng này to try one’s best to 

defend her / his dissertation this month

1. chúc thi tốt to wish to do well on the final exam(s)
2. chúc nghỉ hè vui to wish to have a great summer vacation
3. chúc chóng khỏi to wish (someone) a speedy recovery
4. chúc ngủ ngon to wish (someone) good night 

1. chữa bệnh to treat a disease
2. chữa răng to treat a tooth
3. chữa mắt to treat an eye disease
4. chữa bệnh huyết áp cao to treat high blood pressure

1. hết đau something does not hurt any longer
2. hết mưa no longer raining
3. hết giờ time is up
4. hết phim end of a movie

1. sức khoẻ tốt
2. sức khoẻ không tốt
3. giữ sức khoẻ
4. bảo vệ sức khoẻ

1. cố gắng giữ sức khoẻ
2. cố gắng học ngoại ngữ
3. cố gắng tập thể thao hằng ngày
4. cố gắng bảo vệ luận án trong tháng này

1. chúc thi tốt
2. chúc nghỉ hè vui
3. chúc chóng khỏi
4. chúc ngủ ngon

1. chữa bệnh
2. chữa răng
3. chữa mắt
4. chữa bệnh huyết áp cao

1. hết đau
2. hết mưa
3. hết giờ
4. hết phim

sức khoẻ

cố gắng

chúc

chữa

hết
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Card 12
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nữa (something will happen) in a certain amount of time

viêm inflammation

bức classifier for letters and paintings

lây contagious, infectious; to transmit (a disease), infect

1. hai tiếng nữa in two hours
2. một tuần nữa in a week
3. nửa tháng nữa in half a month
4.  ba năm nữa tốt nghiệp đại học to graduate from college in 

three years

1. viêm ruột thừa appendicitis
2. viêm họng strep throat
3. viêm phổi pneumonia
4. thuốc chữa viêm họng medicine against strep throat

1. bức thư a letter
2. bức tranh a painting
3. bức vẽ a painting
4. viết cho bạn một bức thư dài to write a long letter to a friend

1. bệnh lây a contagious disease
2. bệnh không lây a non-contagious disease
3.  khoa lây trong bệnh viện Division of Infectious Diseases at a 

hospital 
4. lây cúm cho người khác to infect others with flu

1. hai tiếng nữa
2. một tuần nữa
3. nửa tháng nữa
4. ba năm nữa tốt nghiệp đại học

1. viêm ruột thừa
2. viêm họng
3. viêm phổi
4. thuốc chữa viêm họng

1. bức thư
2. bức tranh
3. bức vẽ
4. viết cho bạn một bức thư dài

1. bệnh lây
2. bệnh không lây
3. khoa lây trong bệnh viện
4. lây cúm cho người khác

nữa

viêm

bức

lây
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Card 15 Card 15

1. chỉ đường vào trung tâm thành phố
2. chỉ cách dùng chương trình máy vi tính
3. chỉ cách nấu món ăn
4. chỉ cách dùng một từ mới

chỉ chỉ to show, explain

1.  chỉ đường vào trung tâm thành phố to show the way to 
downtown

2.  chỉ cách dùng chương trình máy vi tính to show how to 
use a computer application

3.  chỉ cách nấu món ăn to show how to cook a dish
4. chỉ cách dùng một từ mới to show how to use a new word
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Card 19 Card 19

Card 18Card 18

Card 17 Card 17
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giống [như] to resemble, be like

làm [cho] to make (put someone or something into a certain state)

dễ chịu pleasant

tình hình situation

mong to expect, hope, look forward to

1. con gái giống bố the daughter resembles her father 
2. ngôi nhà giống như bảo tàng the house looks like a museum
3.  khí hậu Đà Lạt giống [như] khí hậu Sa Pa the climate in Đà 

Lạt is like the climate in Sa Pa
4. giống người trong ảnh to look like a person in a photo

1. làm [cho] mọi người vui to make everybody happy
2. làm [cho] nhớ nhà to make someone homesick
3. làm [cho] dễ hiểu to make something easy to understand
4. làm [cho] khó nhớ to make something hard to remember

1. khí hậu dễ chịu pleasant climate
2. mùa thu dễ chịu pleasant autumn
3. hương thơm dễ chịu pleasant fragrance
4. Đời sống dễ chịu hơn trước đây. Life is better than before.

1. tình hình kinh tế the economic situation
2.  tình hình giao thông trong thành phố the traffic situation 

in the city
3.  tình hình thị trường nông sản the situation of the farming 

products market 
4. tình hình nguy hiểm a dangerous situation

1.  mong tốt nghiệp trong năm nay to expect (someone or 
oneself) to graduate this year

2.  mong sắp được về thăm nhà to hope to go home soon to 
visit one’s family

3.  mong chóng khỏi bệnh to hope (someone or oneself) for a 
speedy recovery

4.  mong thư của gia đình to look forward to a letter from one’s 
family

1. con gái giống bố
2. ngôi nhà giống như bảo tàng
3. khí hậu Đà Lạt giống [như] khí hậu Sa Pa
4. giống người trong ảnh

1. làm [cho] mọi người vui
2. làm [cho] nhớ nhà
3. làm [cho] dễ hiểu
4. làm [cho] khó nhớ

1. khí hậu dễ chịu
2. mùa thu dễ chịu
3. hương thơm dễ chịu
4. Đời sống dễ chịu hơn trước đây.

1. tình hình kinh tế
2. tình hình giao thông trong thành phố 
3. tình hình thị trường nông sản
4. tình hình nguy hiểm

1. mong tốt nghiệp trong năm nay
2. mong sắp được về thăm nhà
3. mong chóng khỏi bệnh
4. mong thư của gia đình

giống [như]

làm [cho]

dễ chịu

tình hình

mong


